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1 
Đặng Xuân Thành  

16/7/2005 

Đặng Văn Biên  

1966 tự do 

 

 

Nguyễn Thị Hoa 

1965 Tự do 

ND 
Hà Vị 2, 

Thọ Xƣơng 
 ba K 

Tự  
do 

L2: 

9/12 Đoàn Kinh K K  

2 
Nguyễn Hoàng Phúc  

04/7/2004 

Nguyễn Hoàng Long 

1965 

 

Nguyễn T Bích 

Phƣợng1971 

CN 
TDP số 4, 

Thọ Xƣơng 
02 ba K 

Tự 
do 

L2:  

12/12 Đoàn Kinh K K 
Xung 
phon

g 

3 
Nguyễn Duy Khƣơng  

22/9/2005 

Nguyễn Quốc Khánh 

1984 Tự do 

 

Nguyễn Thị Thƣ 

1984 Tự do 

ND 
CN 1, Thọ 

Xƣơng 
 

Nh

ất 
k 

Tự 
do 

L3:  

12/12 Đoàn Kinh K k  

4 
Nguyễn Khắc Huy 

21/01/2006 

Nguyễn Khắc Phụng  

1981 

Tự do 

 

 

Nguyễn Thị Hợi 

1983 Tự do 

ND 
TDP Tiền, 

Thọ Xƣơng 
02 

Nh

ất 
K 

Tự 
do 

L2: 

12/12 Đoàn Kinh K K  

5 
Nguyễn Mạnh Chiến  

14/03/2002 

Nguyễn Văn Thắng 

1974 Tự do 

 

 

Dƣơng Thị Hƣng 

1977 Tự do 

Vợ: Vũ T Hƣơng 

Thùy 2002 

ND 
TDP Hậu, 

Thọ Xƣơng 
01 

Nh

ất 
K 

Tự 
do 

L2:  

12/12 Đoàn Kinh K 01 
đơn 
xin 
hoãn 

6 
Nguyễn Văn Kiên 

4/02/2003  

Nguyễn Văn Linh 

1963 Tự do 

 

 

Dƣơng Thị Giới 

1971 Tự do 

ND 
 CN 1, Thọ 

Xƣơng 
02 hai k 

Tự 
do 

L1 

12/12 Đoàn Kinh K   

7 
Lƣơng Minh Quang 

07/12/2003 

Lƣơng Văn Bình 

1963 Hƣu 

 

 

Nguyễn T Ngọc 

Lan 1970 Công 

nhân 

CN 
Tổ 8, Thọ 

Xƣơng 
02 Hai K 

Tự 
do 

L3:  

10/12 Đoàn Kinh K   



8 

Ng. Trần Ngọc 

Dƣơng 

19/03/2005 

Trần Ngọc Giao 

1962 tự do 

 

Nguyễn Thị Thi 

1967 tự do 

ND 
Hà Vị 1, 

Thọ Xƣơng 
01 

Nh

ấ t 
K 

Tự 
do 

L3: 

12/12 Đoàn Kinh K   

9 
Nguyễn Bá An 

03/02/2004 

Nguyễn Bá Toản 

1975  Tự do 

 Phan Thị Hòa 

1977 Tự do 
CN 

Tổ 3, Thọ 

Xƣơng 
02 

 

nhấ

t 

k 
Tự 
do 

L1 

10/12 Đoàn Kinh K  
 đơn 
xin 

hoãn 

10 
Nguyễn Viết Cƣờng 

27/9/2003 

Nguyễn Văn Quang 

1978 Tự do 

 Đỗ Thị Hƣờng 

1981 Tự do 
ND 

Hòa Yên, 

Thọ Xƣơng 
01 

Nh

ất 
K 

Tự 
do 

L2:  
12/12 Đoàn Kinh K   

11 
Đỗ Xuân Bắc   

22/5/2001 

Đỗ Văn Nam 1974 

Tự do  

  Nguyễn Thị 

Phƣơng 1979 Tự 

do 

ND 
Hà Vị 1, 

Thọ Xƣơng 
01 

Nh
ấ t 

K 
Tự 
do 

L1 
12/12 
CĐ 

Đoàn Kinh K  
Công 

an 

12 
Phƣơng Mạnh Tình 

23/10/2005 

Phƣơng Văn Đồng 

1966  Tự do 

 Lý Thị Hƣơng 

1973 Tự do 
ND 

Hòa Yên, 

Thọ Xƣơng 
02 

Nh
ấ t 

k 
Tự 
do 

L1 
12/12 Đoàn Kinh K  

Công 
an 

13 
Đỗ Xuân Lâm 

08/11/2000 
Đỗ Văn Thanh (chết)  

 Nguyễn Thị 

Thủy 1971Tự do 
ND 

Hà Vị 1, 

Thọ Xƣơng 
02  Hai K 

Tự 
do 

L2 12/12 
ĐH 

Đoàn Kinh K  
Công 

an 

14 
Lƣơng Văn Tiến  

2005 

Lƣơng Văn Nam 

chết 

NguyễnTthị 
Thắm 1971 tự 

do 
CN 

Tổ 6 Thọ 
Xương 

02 hai K 
Tự 
do 

 12/12 Đoàn Kinh K  

Xung 
phon

g 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

            


